
  

 

   CHỦ ĐỀ 

KIẾN 

THỨC 

                              CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ  

TỔNG     NHẬN BIẾT   THÔNG HIỂU             VẬN DỤNG 

TNKQ TL TN TL THẤP           

CAO 

Chí công vô 

tư 

Hành vi thể 

hiện chí 

công vô tư 

      

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 câu 

0,25 điểm 

2,5% 

     1 câu 

0,25 

điểm 

2,5% 

Tự chủ Việc làm 

không Tự 

chủ 

      

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 câu 

0,25 điểm 

2,5 % 

      1câu 

0,25 

điểm 

2,5 % 

Dân chủ và 

kỉ luật 

Biểu hiện 

tính dân 

chủ và  kỉ 

luật 

      

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 câu 

0,25 điểm 

2,5% 

     1 câu 

0,25 

điểm 

2,5% 

Bảo vệ hòa 

bình 

Việc làm 

bảo vệ hòa 

bình 

      

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 câu  

0,25 điểm 

2,5 % 

     1 câu 

0,25 

điểm 

2,5 % 
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CĐ: Xây 

dựng một 

thế giới hữu 

nghị, hợp 

tác cùng 

phát triển 

Khái niệm  

biểu hiện 

của hợp 

tác, hữu 

nghị 

 Ý nghĩa 

của tình 

hữu nghị 

    

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

3 câu 

0,75 điểm 

7,5 % 

     3 câu 

0,75 

điểm 

7,5% 

Kế thừa và 

phát huy 

truyền 

thống tốt 

đẹp của dân 

tộc 

Khái niệm  

biểu hiện 

của kế 

thừa, phát 

huy truyền 

thống 

 Ý nghĩa 

của kế 

thừa, phát 

huy 

truyền 

thống dân 

tộc 

  Nêu 

được suy 

nghĩ, 

cách làm 

thể hiện 

việc kế 

thừa và 

phát huy 

truyền 

thống 

 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

 

2 câu + ½ 

câu 

1 điểm 

10 % 

 1/2 câu 

1,5 điểm 

15 % 

  1 

3 

4 câu 

5,5 

điểm 

55 % 

CĐ: Sáng 

tạo trong 

các hoạt 

động để đạt 

chất lượng, 

hiệu quả 

Khái niệm  

biểu hiện 

của năng 

động, sáng 

tạo 

   Ý kiến với 

nhận định 

về năng 

động, 

sáng tạo 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

 

3 

0,75 

7,5% 

   1 

2 

 4 

2,75 

27,5 

Tổng số câu 

Tổng điểm 

Tỉ lệ % 

 

12 + 1/2 

3,5 

35% 

 1/2 

1,5 

15% 

 1  

2  

20% 

1 

3 

30% 

15 

10 

100% 
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

     NĂM HỌC: 2022 – 2023 

            MÔN: GDCD 9 

    Thời gian làm bài: 45 phút 

    

A.Trắc nghiệm(3đ): 

Câu 1 Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của Chí công vô tư? 

   A. Đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu.             C. Công bằng, không thiên vị. 

   B. Luôn làm theo lẽ phải.                              D. Xuất phát từ lợi ích chung. 

Câu2 Từ học sinh chăm ngoan, học giỏi A đua đòi theo bạn bè rồi nghiện ngập, trộm 

cắp.Việc làm đó thể hiện bạn A là người: 

   A.Không có tính tự giác.                               C. Dám nghĩ, dám làm. 

   B.Không biết làm chủ bản thân.                    D. Dám thử thách bản thân. 

Câu 3 Trong buổi sinh hoạt lớp của lớp 9D, các bạn học sinh sôi nổi đưa ra ý kiến cá 

nhân trong việc xây dựng nội quy lớp là thực hiện nội dung nào sau đây? 

   A.Dân chủ.                                                    C. Nội quy. 

   B. Kỉ luật.                                                      D. Hợp tác. 

Câu4: “ Dùng thương lượng đàm phán để giải quyết mâu thuẫn, xung đột giữa các 

dân tộc,tôn giáo và quốc gia” là nội dung thể hiện khái niệm: 

A. Hòa bình.                                                C. Chí công vô tư. 

B. Bảo vệ hòa bình.                                     D. Hợp tác. 

Câu 5: Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên 

thế giới: 

A. Giúp con người điều chỉnh hành vi. 

B. Tạo ra khuôn mẫu chung trong hành động. 

C. Tránh gây mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh. 

D. Phát huy khả năng của con người. 

Câu 6:Yến cho rằng khi hợp tác với bạn bè thân thiết thì không cần tuân theo các 

nguyên tắc là đã: 

A. Biết vận dụng linh hoạt các nguyên tắc của hợp tác. 

B. Hiểu rõ các nguyên tắc trong hợp tác. 

C. Hiểu sai về nguyên tắc trong hợp tác. 

D. Vận dụng đúng các nguyên tắc của hợp tác. 

Câu 7: Nội dung nào dưới đây thể hiện sống và ứng xử phù hợp với truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc? 

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.                           C. Đục nước thả câu. 

B. Vong ân bội nghĩa.                                     D. Gió chiều nào che chiều ấy. 

Câu 8: Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm thể hiện phẩm chất nào dưới đây của 

con người? 

A. Chí công vô tư.                                           C. Năng động. 



B. Tự chủ.                                                        D. Sáng tạo. 

Câu 9: Bác sĩ Lê Thế Trung ( Chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung – SGK GDCD 9) trong 

chiến tranh đã nghiên cứu thành công phương pháp chữa bỏng bằng loại da của con 

vật nào dưới đây? 

A. Cá.                 B. Chim.                      C. Ếch.                           D. Gà 

Câu 10: Đối với học sinh cần tránh biểu hiện nào dưới đây? 

A. Học hỏi bạn bè.                                         C. Học kĩ kiến thức cơ bản. 

B. Học hỏi thầy cô.                                        D. Học tủ, học lệch. 

Câu 11: Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai? 

   A. Tất cả các quốc gia trên thế giới. 

   B. Những nước đang phát triển. 

   C. Những nước đang có chiến tranh 

   D. Chỉ những nước lớn. 

Câu 12: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được lưu truyền từ đời này sang đời 

khác là 

A. Truyền thống hiếu học. 

B. Truyền thống hiếu thảo. 

C. Truyền thống cần cù trong lao động. 

D. Cả A,B,C. 

B. Tự luận( 7đ): 

Câu 1(2,0đ): 

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Vì sao, chúng ta phải kế 

thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?  

Câu 2(2,0đ): 

  Có ý kiến cho rằng “năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài”. 

Em có tán thành ý kiến đó không?. Vì sao?. 

Câu 3(3đ): 

Hiện nay, đa số các bạn trẻ không thích các loại hình nghệ thuật như: tuồng, chèo, dân 

ca quan họ,… 

a/ Hãy nêu suy nghĩ của em trước biểu hiện đó?. 

b/ Theo em tuổi trẻ cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc?. 

 

...................Hết......................... 
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   A.Trắc nghiệm(3đ) 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án A B A D C C A C C D A D 

 

B. Tự luận(7đ): 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

1 a. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là góp phần giữ 

vững bản sắc dân tộc Việt Nam.                                                  

b. Phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần vào quá trình phát 

triển của dân tộc và mỗi cá nhân. 

0,5 

 

1,5 

 

   2 

* Không tán thành với ý kiến trên vì NĐ.ST là phẩm chất cần có của người 

lao động, có năng động, sáng tạo thì mới đạt hiệu quả cao trong công việc, 

lưa tuổi nào, lĩnh vực nào cũng cần đến năng động, sáng tạo... 

2 

 

 

 

  3 

a. Suy nghĩ của bản thân: Đó là biểu hiện không đúng đắn, vì nghệ thuật 

dân tộc cũng có nhiều giá trị nghệ thuật phong phú được bạn bè các nước 

ưa chuộng. Sở dĩ các bạn chưa thấy được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật 

dân tộc là vì không chịu tìm hiểu, không hiểu được giá trị của nó. 

b. Để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học sinh cần 

tích cực học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tuyên truyền các giá trị 

truyền thống, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền 

thống dân tộc. Tự hào và trân trọng các giá trị nghệ thuật truyền thống, 

phải quan tâm tìm hiểu, học tập để tiếp nối, phát triển, không để các truyền 

thống đó bị mai một đi. 

 

1 

 

2 

 

 


